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1. Đặt vấn đề
Trong phân tích, tính toán và thiết kế công trình 

cầu dầm, việc áp dụng đúng hệ số phân bố tải trọng 
của hoạt tải có ảnh hưởng lớn đến hình dạng, kết 
cấu công trình; qua đó quyết định đến sự an toàn và 
tính kinh tế của công trình cầu.

Hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt không chỉ 
ảnh hưởng đến kết cấu dầm cầu mà còn ảnh hưởng 
đến gối cầu và mố, trụ cũng như nền móng công 
trình cầu. Bài báo tập trung nghiên cứu, phân tích, 
đánh giá hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt đối 
với dầm cầu mặt cắt dạng chữ I bê tông cốt thép 
(BTCT) giữa công thức gần đúng tính theo tiêu 
chuẩn TCVN 11823-2017 và phương pháp phần 
tử hữu hạn.

2. Phân tích, đánh giá hệ số phân bố hoạt tải cho 
lực cắt đối với dầm cầu dạng mặt cắt chữ I BTCT
2.1. Hệ số phân bố hoạt tải theo tiêu chuẩn TCVN 
11823-2017
Đối với dầm cầu mặt cắt dạng chữ I BTCT thì hệ 

số phân bố hoạt tải cho lực cắt được tính toán theo 
công thức (điều 6.2.2.3 - Tiêu chuẩn TCVN 11823-
4:2017) như sau:

- Hệ số phân bố hoạt tải đối với lực cắt cho dầm 
bên trong:

Đối với một làn thiết kế chịu tải: 
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Đối với 2 hoặc hơn 2 làn thiết kế chịu tải:   	
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- Hệ số phân bố hoạt tải đối với lực cắt cho dầm 
biên:

Đối với một làn thiết kế chịu tải: tính theo quy 
tắc đòn bẩy.

Đối với 2 hoặc hơn 2 làn thiết kế chịu tải:
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Trong đó: 0.6
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Trong đó: S - khoảng cách giữa các dầm chủ, de - 
khoảng cách giữa tim bản bụng phía ngoài của dầm 
biên và mép trong của bó vỉa.

2.2. Hệ số phân bố hoạt tải tính theo phương pháp 
phần tử hữu hạn
Mô hình phần tử hữu hạn để phân tích tính toán 

hệ số phân bố hoạt tải gồm dầm dọc và dầm ngang 
được mô hình thành các phần tử thanh, bản mặt 
cầu được mô hình thành các phần tử tấm, liên kết 
cứng (rigid link) được dùng để mô hình sự làm việc 
liên hợp giữa bản mặt cầu và dầm dọc.
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TÓM TẮT: Trong thiết kế công trình cầu dầm, việc đánh giá 
đúng các hệ số phân bố tải trọng, đặc biệt là hệ số phân bố 
hoạt tải có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến hình 
dạng và kích thước kết cấu cầu. Bài báo này tập trung vào 
phân tích và đánh giá hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt đối 
với dầm cầu mặt cắt chữ I bê tông cốt thép theo công thức 
gần đúng trong tiêu chuẩn TCVN 11823-2017 và phương 
pháp phần tử hữu hạn.
TỪ KHÓA: Hệ số phân bố hoạt tải, hệ số phân bố hoạt tải cho 
lực cắt, dầm cầu mặt cắt chữ I.

ABSTRACT: In the design of girder bridges, the correct 
assessment of the load distribution factors, especially the 
live load distribution factors, plays an important role and 
greatly affects the shape and size of the bridge structure. 
This paper focuses on the analysis and assessment of the live 
load distribution factor for shear force for reinforced concrete 
I-section bridge girders according to the approximate 
formula in TCVN 11823-2017 standard and the finite element 
method.
KEYWORDS: Live load distribution factor, live load distribution 
factor for shear force, I-section bridge girder.

Hình 1. Mặt cắt ngang dầm cầu dạng chữ I BTCT
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Hoạt tải được mô hình thành các tải trọng tập 
trung tương ứng với các bánh xe của mô hình tải 
trọng xe trong tiêu chuẩn TCVN 11823-2017.

Đối với kết cấu dầm giản đơn, lực cắt lớn nhất là 
ở khu vực đầu dầm. Vì vậy để đánh giá hệ số phân 
bố ngang của hoạt tải đối với lực cắt, sử dụng giá trị 
phản lực gối lớn nhất để tính toán. Hệ số phân bố 
hoạt tải cho lực cắt (gQ) được xác định:
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Q
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Trong đó:
RFEM: Phản lực gối lớn nhất của dầm đang xét 

do hoạt tải từ kết quả phân tích theo phương pháp 
phần tử hữu hạn của hệ mạng dầm - bản (kết cấu 
không gian 3D) đã xét hệ số làn xe.

Rsimple: Phản lực gối lớn nhất của dầm giản đơn 
(kết cấu phẳng 2D) của kết cấu có chiều dài nhịp L 
tương ứng.

2.3. Kết quả phân tích
Kết quả phân tích, tính toán hệ số phân bố hoạt 

tải cho lực cắt đối với dầm cầu dạng chữ I BTCT 
theo công thức của tiêu chuẩn TCVN 11823-2017 
và phân tích bằng phương pháp phần tử hữu hạn 
như sau:

2.3.1. Khoảng cách giữa các dầm (S) thay đổi
Hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt (gQ) đối với 

dầm cầu khi khoảng cách giữa các dầm thay đổi 
như sau: (Xem hình 3, 4, 5, 6)

2.3.2. Chiều dài nhịp dầm (L) thay đổi
Hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt đối với dầm 

cầu khi chiều dài nhịp dầm thay đổi như sau: (Xem 
hình 7, 8, 9, 10)

2.3.3. Chiều dày bản mặt cầu (Ts) thay đổi
Hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt đối với dầm 

cầu khi chiều dày bản mặt cầu thay đổi như sau:
2.4. Phân tích và đánh giá
Dựa trên kết quả phân tích, tính toán và so 

Hình 2. Minh họa trường hợp xếp tải theo phương ngang cầu

Hình 3. Hệ số gQ đối với dầm bên trong, 1 làn xe khi S thay đổi

Hình 4. Hệ số gQ đối với dầm bên trong, 2 hoặc hơn 2 làn xe khi S 
thay đổi

Hình 5. Hệ số gQ đối với dầm biên, 1 làn xe khi S thay đổi

Hình 6. Hệ số gQ đối với dầm biên, 2 hoặc hơn 2 làn xe khi S thay đổi
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Hình 7. Hệ số gQ đối với dầm bên trong, 1 làn xe khi L thay đổi Hình 11. Hệ số gQ đối với dầm bên trong, 1 làn xe khi Ts thay đổi

Hình 8. Hệ số gQ đối với dầm bên trong, 2 hoặc hơn 2 làn xe khi L 
thay đổi

Hình 12. Hệ số gQ đối với dầm bên trong, 2 hoặc hơn 2 làn xe khi Ts 
thay đổi

Hình 9. Hệ số gQ đối với dầm biên, 1 làn xe khi L thay đổi Hình 13. Hệ số gQ đối với dầm biên, 1 làn xe khi Ts thay đổi

Hình 10. Hệ số gQ đối với dầm biên, 2 hoặc hơn 2 làn xe khi L thay đổi Hình 14. Hệ số gQ đối với dầm biên, 2 hoặc hơn 2 làn xe khi Ts thay đổi
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sánh hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt thể hiện 
bằng các biểu đồ ở mục 2.3 nêu trên, có những 
nhận xét sau đây:

- Đánh giá các tham số ảnh hưởng đến hệ số 
phân bố hoạt tải cho lực cắt: tham số khoảng cách 
giữa các dầm (S) ảnh hưởng lớn, các tham số chiều 
dài nhịp (L) và chiều dày bản mặt cầu (Ts) ít ảnh 
hưởng đến giá trị hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt.

- Đánh giá hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt khi 
khoảng cách giữa các dầm (S) thay đổi:

+ Đối với dầm bên trong: Trong đa số các 
trường hợp khảo sát, hệ số phân bố hoạt tải đối với 
lực cắt theo phương pháp phần tử hữu hạn đều có 
sự chênh lệch và lớn hơn giá trị tính theo công thức 
trong tiêu chuẩn TCVN 11823-2017. Sự chênh lệch 
này trung bình khoảng 8%.

+ Đối với dầm biên trong trường hợp 1 làn xe: 
Trong đa số các trường hợp khảo sát, hệ số phân bố 
hoạt tải đối với lực cắt tính theo công thức trong 
tiêu chuẩn TCVN 11823-2017 đều lớn hơn giá trị 
thu được từ phân tích, tính toán theo phương pháp 
phần tử hữu hạn.

+ Đối với dầm biên trong trường hợp 2 làn hoặc 
hơn 2 làn xe: khi khoảng cách giữa các dầm chủ (S) 
nhỏ hơn 3m thì hệ số phân bố hoạt tải đối với lực 
cắt tính theo công thức gần đúng nhỏ hơn giá trị 
thu được từ phân tích theo phương pháp phần tử 
hữu hạn và ngược lại khi (S) lớn hơn 3m.

3. Kết luận
Bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu, phân 

tích và đánh giá hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt 
đối với kết cấu cầu dầm dạng chữ I BTCT giữa 
phương pháp phần tử hữu hạn và công thức trong 
TCVN 11823-2017. Kết quả cho thấy:

- Tham số khoảng cách giữa các dầm chủ ảnh 
hưởng lớn đến giá trị hệ số phân bố hoạt tải cho 
lực cắt.

- Khi khoảng cách giữa các dầm chủ thay đổi 
thì giá trị hệ số phân bố hoạt tải cho lực cắt tính 
theo công thức TCVN 11823-2017 lớn hơn kết quả 
phân tích theo phương pháp phần tử hữu hạn đối 
với dầm biên trong trường hợp một làn xe.q
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